
 

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(cập nhật đến ngày 10/6/2018) 

 

STT Tên tổ chức 
Số Giấy 

ĐKHĐ 
Ngày cấp 

Nơi cấp Người đại 

diện 

pháp luật 

Địa chỉ 

I 

DANH SÁCH TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THÀNH LẬP TRƯỚC NGÀY LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI 

SẢN CÓ HIỆU LỰC THI HÀNH CÓ THÔNG BÁO BẰNG VĂN BẢN VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ KINH DOANH CHO 

SỞ TƯ PHÁP  

1.  
Trung Tâm Dịch Vụ Bán 

Đấu Giá Tài sản Tp. HCM 

Quyết định số 7620/QĐ-UB-

NC ngày 18/12/1997 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Hồ Chí 

Minh 

Ủy ban 

nhân dân 

Thành phố 

Hồ Chí 

Minh 

Phạm Văn Sỹ 
Số 19/5 Hoàng Việt, phường 

4, quận Tân Bình, TP.HCM 

2.  

Công ty TNHH một thành 

viên quản lý nợ và khai 

thác tài sản ngân hàng 

TMCP Công thương Việt 

Nam 

0302077030 20/07/2010 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Nguyễn Văn 

Nhiên 

Số 76 Nguyễn Văn Cừ, 

phường Nguyễn Cư Trinh, 

Quận 1, TP.HCM 

3.  
Công ty Cổ phần đấu giá 

Nam Giang 
0312191536 18/03/2013 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Nguyễn Văn 

Sĩ 

Số 21 Phan Kế Bính, phường 

Đa Kao, Quận 1, TP.HCM 

4.  
Công ty Cổ phần giám định 

thẩm định Sài Gòn 
0308923071 03/06/2009 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Nguyễn Xuân 

Trường 

Số 14 Nguyễn Đình Chiểu, 

phường Đa Kao, Quận 1, 

TP.HCM 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

SỞ TƯ PHÁP 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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STT Tên tổ chức 
Số Giấy 

ĐKHĐ 
Ngày cấp 

Nơi cấp Người đại 

diện 

pháp luật 

Địa chỉ 

5.  
Công ty TNHH đấu giá và 

thẩm định giá Bảo Tín 
0312983443 22/10/2014 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Nguyễn 

Trương Ngọc 

Cương 

Lầu 5-L6, 122 A-B-C Bùi 

Thị Xuân, phường Phạm Ngũ 

Lão, Quận 1, TP.HCM 

6.  
Công ty TNHH dịch vụ đấu 

giá Vạn Thành An 
0310859345 17/05/2011 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Nguyễn Hùng 

Chanh 

63 Trần Khánh Dư, phường 

Tân Định, Quận 1, TP.HCM 

7.  
Công ty Cổ phần đấu giá 

Việt Thành Phát 
0309068123 01/07/2009 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Vũ Mạnh 

Hùng 

Số 10/14 Trần Nhật Duật, 

phường Tân Định , Quận 1, 

TP.HCM 

8.  
Công ty TNHH tư vấn và 

đấu giá An Gia 
0309729824 15/01/2010 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Lê Trung Phát 
70 Vũ Tông Phan, phường 

An Phú, Quận 2, TP.HCM 

9.  

Công ty Cổ phần thẩm định 

giá và tư vấn đầu tư Việt 

Nam 

0312126946 16/01/2013 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Nguyễn Thế 

Phượng 

Tầng 2, Tòa nhà Lộc Lê, số 

454 Nguyễn Thị Minh Khai, 

Phường 5, Quận 3, TP.HCM 

10.  
Công ty TNHH đấu giá 

Cửu Long 
1500704422 16/07/2010 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Nguyễn Phước 

Minh 

Số 1034 Trường Sa, Phường 

12, Quận 3, TP.HCM 

11.  

Chi nhánh tại thành phố Hồ 

Chí Minh – Công ty Cổ 

phần tư vấn dịch vụ về tài 

sản bất động sản DATC 

0102610438-

002 
11/12/2008 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Trần Ngọc 

Linh 

35 Trần Quốc Toản, Phường 

6, Quận 3, TP.HCM 

12.  
Công ty Cổ phần dịch vụ 

đâu giá Long Giang Mê 

Kông 

0312045006 12/11/2012 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Phạm Hoàng 

Hải 

Số 905A Tạ Quang Bửu, 

Phường 5, Quận 8, TP.HCM 

13.  Công ty TNHH Công Hữu 0302954147 13/06/2003 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Nguyễn Hữu 

Luật 

Số 28 Hoàng Diệu, Phường 

12, Quận 4, TP.HCM 

14.  Công ty Cổ phần bán đấu 0312898318 19/08/2014 Sở Kế Nguyễn Đức Lầu 7, số 728-730 Võ Văn 
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STT Tên tổ chức 
Số Giấy 

ĐKHĐ 
Ngày cấp 

Nơi cấp Người đại 

diện 

pháp luật 

Địa chỉ 

giá tài sản Việt Pháp hoạch và 

Đầu tư 

Tâm Kiệt, Phường 1, Quận 5, 

TP.HCM 

15.  
Công ty Cổ phần đấu tư và 

phát triển Việt Nam CIDV 
0311994467 04/10/2012 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Nguyễn Xuân 

Minh 

Số 105D Ngô Quyền, 

Phường 11, Quận 5, TP.HCM 

16.  
Công ty TNHH bán đấu giá 

Vina Sài Gòn 
0312789492 23/05/2014 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Bùi Thới Vinh 

Trần Kim 

Hoàng 

Số 40 Phú Thuận, phường 

Tân Phú, Quận 7, TP.HCM 

17.  
Công ty Cổ phần thẩm định 

gía và dịch vụ tài chính Sài 

Gòn 

0303291132 07/05/2008 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Nguyễn Văn 

Trung 

Số 20 Trần Hưng Đạo, 

Phường 7, Quận 5 

18.  
Công  ty Cổ phần thương 

mại tư vấn dịch vụ bán đấu 

giá Sài Gòn Nhà Đất 

0310041052 26/05/2010 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Lê Văn Trọng 

Số 39/8B Nguyễn Văn Linh, 

Khu phố 1, phường Tân 

Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM 

19.  
Công ty Cổ phần dịch vụ 

đấu giá Miền Nam 
0306278041 19/11/2008 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Nguyễn Tiến 

Đạt 

Tầng 6, 728-730 Võ Văn 

Kiệt, P.1, Q.5, TP.HCM 

20.  

Công ty Cổ phần  Dịch vụ 

đấu giá Nam Sài Gòn 

(tạm ngừng kinh doanh từ 

ngày 01/11/2017 đến 

31/10/2018) 

0312371955 15/07/2013 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Trần Thị Liễu 

Oanh 

Số 150, Đường số 09, Khu 

phố 1, phường Tân Phú, 

Quận 7, TP.HCM 

21.  
Công ty Cổ phần đấu giá 

Việt 
0310643018 22/02/2011 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Trần Phúc Ánh 

Số 24/3 Hoàng Dư Khương, 

Phường 12, Quận 10, 

TP.HCM 

22.  
Công ty Cổ phần đấu giá 

và dịch vụ bất động sản 

Thiên Việt 

0305884480 01/08/2008 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Nguyễn 

Hương Giang 

Số 87 Trần Thiện Chánh, 

Phường 12, Quận 10, 

TP.HCM 
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STT Tên tổ chức 
Số Giấy 

ĐKHĐ 
Ngày cấp 

Nơi cấp Người đại 

diện 

pháp luật 

Địa chỉ 

23.  
Công ty TNHH bán đấu giá 

Đắc Thiên Nhân 
0303988043 01/08/2005 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Tống Thanh 

Hải 

522 Điên Biện Phủ, Phường 

11, Quận 10, TP.HCM 

24.  
Công ty TNHH dịch vụ đấu 

giá và tư vấn Miền Nam 
0309534977 31/12/2009 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Đào Ngọc 

Tuấn 

354/31 Lý Thường Kiệt, 

Phường 14, Quận 10, 

TP.HCM 

25.  
Công ty Cổ phần Thương 

mại Thịnh Trí 
0303009146 17/07/2003 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Hoàng Xuân 

Đoàn 

Số 4 Trần Quang Diệu, 

Phường 13, Quận 3, TP.HCM 

26.  
Công ty Cổ phần bán đấu 

giá Lam Sơn 
0304901126 09/04/2007 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Hoàng Văn 

Thịnh 

Số 7 lô C cư xá Lạc Long 

Quân, Phường 5, Quận 11, 

TP.HCM 

27.  
Công ty Cổ phần đấu giá 

Sài Gòn 
0312352173 03/07/2013 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Hoàng Huy 

Công 

Số 86 cư xá Nguyễn Văn 

Trỗi, Nguyễn Văn Trỗi, 

Phường 17, quận Phú Nhuận, 

TP.HCM 

28.  
Chi nhánh TP.HCM công 

ty Cổ phần đấu giá Việt 

Nam 

0101352738001 15/3/2005 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Tô Đình Sang 
Số 108 Hoa Cúc, Phường 7, 

quận Phú Nhuận, TP.HCM 

29.  
Công ty Cổ phần đấu giá 

tài sản Đông Nam Á 
0312327314 17/06/2013 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Lê Thị Minh 

Thảo 

25K Phan Đăng Lưu, Phường 

3, quận Bình Thạnh, 

TP.HCM 

30.  
Công ty Cổ phần thẩm định 

giá và đầu tư Sài Gòn Thái 

Dương 

0310392808 15/10/2010 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Nguyễn Mạnh 

Hùng 

11 Hoa Trà, Phường 7, quận 

Phú Nhuận, TP.HCM 

31.  
Công ty TNHH đấu giá 

Toàn Phát 
0312856117 15/07/2014 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Lê Dũng 

Số 6/13 Quang Trung, 

Phường 10, quận Gò Vấp, 

TP.HCM 
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STT Tên tổ chức 
Số Giấy 

ĐKHĐ 
Ngày cấp 

Nơi cấp Người đại 

diện 

pháp luật 

Địa chỉ 

32.  
Công ty TNHH đấu giá  

Trường Thịnh 
0312169428 01/03/2013 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Đỗ Gia Cường 

12/1/22/22 đường số 10, 

Phường 9, quận Gò Vấp, 

TP.HCM 

33.  

Công ty Cổ phần đấu giá 

Đại Nam 

(trước đây là Công ty Cổ 

phần đấu giá Dân An) 

0310841725 11/05/2011 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Nguyễn Thanh 

Sơn 

586 Cộng Hòa, Phường 13, 

quận Tân Bình, TP.HCM 

34.  
Chi nhánh công ty Cổ phần 

đấu giá Phương Nam 

6300231873-

001 
18/09/2013 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Đặng Hoàng 

Thiện 

102 Nguyễn Thái Học, 

phường Tân Thành, quận Tân 

Phú, TP.HCM 

35.  
Công ty Cổ phần đấu giá 

Mạnh Hùng 
0309134400 20/07/2009 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Lê Thu Hiền 

Số 526-528 Cộng Hòa, 

Phường 13, quận Tân Bình, 

TP.HCM 

36.  
Chi nhánh công ty Cổ phần 

đấu giá Nam Việt 

0104354236-

001 
22/08/2012 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Nguyễn Quốc 

Khanh 

9 Đỗ Quang Đẩu, Phường 

Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP 

Hồ Chí Minh 

37.  
Công ty Cổ phần đấu giá 

Châu Á 
0312870802 28/07/2014 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Phạm Hoàng 

Tuấn 

Số 209 Nguyễn Thị Nhỏ, 

Phường 9, quận Tân Bình, 

TP.HCM 

38.  
Công ty Cổ phần bất động 

sản Gi Ga 
0310072928 16/06/2010 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Hạ Tấn Minh 

70 Phạm Ngọc Thạch, 

Phường 6, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

39.  

Chi nhánh thành phố Hồ 

Chí Minh – Công ty TNHH 

bán đấu giá tài sản Đại 

Quang Minh 

3500734156-

001 
20/02/2012 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Lê Quang 

Minh 

74/5C đường 36, khu phố 8, 

phường Linh Đông, quận Thủ 

Đức 

40.  
Công ty TNHH thiết kế - 

Xây dựng - Đấu giá - Thân 

Trung 

0309456302 04/11/2009 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Thân Trung 

Đại 

Biệt thự Văn Chương, 137/3 

Dương Công Khi, xã Xuân 

Thới Thượng, huyện Hóc 
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STT Tên tổ chức 
Số Giấy 

ĐKHĐ 
Ngày cấp 

Nơi cấp Người đại 

diện 

pháp luật 

Địa chỉ 

Môn, TP.HCM 

41.  
Công ty Cổ phần định giá 

và đầu tư kinh doanh bất 

động sản Thịnh Vượng 

0310457903 17/11/2010 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Lê Hoàng Hải 

D0.01 Dự án Khu cao ốc 

Hưng Phát - Số 928 Lê Văn 

Lương, Ấp 3, Xã Phước 

Kiểng, huyện Nhà Bè, 

TP.HCM 

42.  
Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Hòa Lực 
0302564482 18/03/2002 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Nguyễn Đức 

Hòa 

Số 3 Khu phố 3, Quốc lộ 1A, 

phường Bình Hưng Hòa, 

quận Bình Tân, TP.HCM 

43.  
Công ty Cổ phần thương 

mại dịch vụ và tư vấn 

Hồng Đức 

0305654092 04/04/2008 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Huỳnh Hồng 

Đức 

Số 51 đường Số 5, Phường 5, 

Quận 8, TP.HCM 

44.  
Công ty Cổ phần đấu giá 

Bến Thành 
0312859647 17/07/2014 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Phạm Hoài 

Nam 

Số 8H Thiên Hộ Vương, 

Phường 1, quận Gò Vấp, 

TP.HCM 

45.  
Công ty TNHH Tư vấn 

Thuế Á Châu 
0311108528 31/08/2011 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Nguyễn Tăng 

Đông 

Lầu 6, 231- 233 Lê Thánh 

Tôn, phường Bến Thành, 

Quận 1, TP.HCM 

46.  
Công ty TNHH DV bán 

đấu giá tài sản Việt An 
0313131498 09/02/2015 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Lương Vĩnh 

Phúc 

Số 78/6 Phạm Viết Chánh, 

Phường 19, quận Bình 

Thạnh, TP.HCM 

47.  
Chi nhánh TPHCM - Công 

ty Cổ phần đấu giá H.T.C 

0401633338-

001 
10/07/2015 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Dương Kim 

Huệ 

Số 27 Bis Tôn Thất Tùng, 

phường Phạm Ngũ Lão, 

Quận 1, TP.HCM 

48.  

Chi nhánh TPHCM - Công 

ty Cổ phần Tư vấn và 

Thẩm Định Giá Doanh 

Nghiệp 

0103982862-

011 
05/08/2015 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Mạc Thanh 

Phương 

Số 72A Nguyễn Hữu Dật, P. 

Tây Thạnh, quận Tân Phú, 

TP.HCM 
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STT Tên tổ chức 
Số Giấy 

ĐKHĐ 
Ngày cấp 

Nơi cấp Người đại 

diện 

pháp luật 

Địa chỉ 

49.  
Công ty TNHH Tư Vấn và 

đấu giá Gia Định 
0313448311 22/09/2015 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Nguyễn Tấn 

Đạt 

153/5 Nguyễn Thị Minh 

Khai, P. Phạm Ngũ Lão, Q1, 

TP.HCM 

50.  
Chi nhánh tại TPHCM - 

Công ty Cổ phần bán đấu 

giá tài sản Việt Nam 

0104955614-

003 
30/09/2015 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Nguyễn Thị 

Thu 

117 Duy Tân, Phường 15, 

Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí 

Minh 

51.  
Chi nhánh Miền Nam Công 

ty Cổ phần Đấu Giá Thành 

An 

0102491780-

003 
25/09/2012 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Nguyễn Văn 

Mạnh 

Tầng trệt, Block B, 348 Bến 

Vân Đồn, P.1, Q.4, TP.HCM 

52.  
Công ty TNHH Đấu Giá 

Xuyên Á 
0313565840 07/12/2015 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Lê Hoàng Sơn 

Lầu 9, Tòa nhà Viễn Đông, 

Số 14 Phan Tôn, P. Đakao, 

Q.1, TP.HCM 

53.  

Chi nhánh TP.HCM – 

Công ty TNHH MTV Tư 

vấn và Dịch vụ Bán đấu giá 

tài sản Nguyên Tâm 

1801360133-

002 
19/01/2016 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Nguyễn Thị 

Nguyên Ý 

10/1 Nguyễn Văn Quá, 

Phường Đông Hưng Thuận, 

Quận 12, TP.HCM 

54.  
Công ty TNHH Đấu giá 

Hóc Môn 
0313646031 01/02/2016 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Nguyễn Văn 

Thành 

1/9/ấp Đình, xã Tân Xuân, 

huyện Hóc Môn, TP.HCM 

55.  
Công ty Cổ phần Đầu tư – 

Bán Đấu giá tài sản Hồng 

Phúc 

0313650119 04/02/2016 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Lê Nhật 

Hoàng 

133 Đường ĐHT05, Phường 

Tân Hưng Thuận, Quận 12, 

TP.HCM 

56.  
Công ty TNHH Dịch vụ 

BĐG Minh Vũ 
0313736133 04/04/2016 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Vũ Thị Nhạn 

02 đường số 6, Phường Linh 

Chiểu, quận Thủ Đức, 

TP.HCM 

57.  
Công ty Cổ phần Tư vấn 

Dịch vụ Đấu giá Thuận 

Tiến 

0313765945 20/04/2016 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Nguyễn Hoàng 

Công 

230 Nguyễn Trọng Tuyển, 

Phường 8, quận Phú Nhuận, 

TP.HCM 
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STT Tên tổ chức 
Số Giấy 

ĐKHĐ 
Ngày cấp 

Nơi cấp Người đại 

diện 

pháp luật 

Địa chỉ 

58.  
Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Đấu giá tài sản Toàn cầu 
0314390738 08/05/2017 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Nguyễn Xuân 

Thành 

65 Nguyễn Cư Trinh, Phường 

Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

59.  
Công ty TNHH Đấu giá tài 

sản Toàn Cầu 
0312830380 23/06/2014 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Hoàng Minh 

Toàn 

Số 001 Cao ốc Thái An 2, Số 

1/45 Nguyễn Văn Quá, Khu 

phố 5, Phường Đông Hưng 

Thuận, Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

60.  
Công ty TNHH Đấu giá 

Toàn Thành 
0313645140 01/02/2016 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Hồ Bình Minh 

Số 52 Trần Bình Trọng, 

Phường 5, Quận Bình Thạnh, 

TP Hồ Chí Minh 

61.  
Công ty TNHH Dịch vụ 

đấu giá Phương Nam 
0313783574 29/04/2016 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Trần Thị 

Thanh Thủy 

220/16 Nguyễn Tiểu La, 

Phường 8, Quận 10, TP.HCM 

62.  
Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ Đấu giá An 

Thịnh 

0313679220 07/03/2016 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Nguyễn Đức 

Trọng 

81/29 Năm Châu, Phường 11, 

quận Tân Bình, TP.HCM 

63.  
Chi nhánh – Công ty Hợp 

danh bán đấu giá tài sản 

Bắc Trung Nam 

0107272366-

001 
28/03/2016 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Đinh Đăng 

Dung 

6/5 Phạm Văn Hai, P.2, quận 

Tân Bình, TP.HCM 

64.  
Công ty TNHH Đấu giá 

Phượng Hoàng 
0313726216 30/03/2016 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Nguyễn Tài 

Lầu 4, Tòa nhà Phương Nam, 

157 Võ Thị Sáu, P.6, Q.3, 

TP.HCM 

65.  
Công ty TNHH Đấu giá 

Sao Sáng 
0313816893 19/05/2016 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Bùi thị Hồng 

Giang 

Số 8A Lý Thường Kiệt, 

Phường 12, Quận 5, TP.HCM 

66.  
Công ty TNHH Đấu giá 

DV 
0313901242 07/07/2016 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Nguyễn Sơn 
436B/56 Đường 3/2, Phường 

12, Quận 10, TP.HCM 
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STT Tên tổ chức 
Số Giấy 

ĐKHĐ 
Ngày cấp 

Nơi cấp Người đại 

diện 

pháp luật 

Địa chỉ 

67.  
Công ty TNHH đấu giá 

Thương Tín 
0313930902 25/07/2016 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Trần Võ Lê 

Thanh 

34 Hoàng Việt, Phường 4, 

quận Tân Bình, TP.HCM 

68.  
Công ty TNHH Đấu giá tài 

sản Đại Nam 
0313940643 30/07/2016 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Nguyễn Thảo 
664 Lê Hồng Phong, Phường 

10, Quận 10, TP.HCM 

69.  
Công ty Cổ phần đấu giá 

tài sản Thái Bình Dương 
0313801230 11/05/2016 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Nguyễn Xuân 

Huân 

Số 25 đường 40, KDC Tân 

Quy Đông, P. Tân phong, Q. 

7, TP.HCM 

70.  
Công ty TNHH Thương 

mại Đấu giá tài sản Thành 

phố 

0313932924 26/07/2016 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Đỗ Ngọc 

Thanh 

1056 Đường 3/2, Phường 12, 

Quận 11, TP.HCM 

71.  
Chi nhánh TP.HCM - Công 

ty Cổ phần bán đấu giá Lạc 

Việt 

0105287159-

006 
09/12/2011 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Chu Minh Đức 

Lầu 1, Số 45 AB Đường 

Pasteur, Phường Nguyễn 

Thái Bình, Quận 1, TP Hồ 

Chí Minh 

72.  
Công ty Cổ phần thẩm định 

giá EXIM 
0306230988 20/11/2008 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Nguyễn Ngọc 

Châu 

1034 Trường Sa, Phường 12, 

Quận 3, TP.HCM 

73.  
Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng Thương mại 

Đoàn Gia Phúc 

0304417980 27/06/2006 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Đoàn Thị 

Thiên Thanh 

Thu 

Tổ 1 KP3 Thị Trấn củ Chi - 

Thị Trấn Củ Chi - Huyện Củ 

Chi - TP Hồ Chí Minh 

74.  
Công ty TNHH Việt Nam 

Phong 
0314071629 21/10/2016 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Nguyễn Văn 

Tân 

417 Phạm Văn Hai, Phường 

3, quận Tân Bình, TP.HCM 

75.  
Công ty Cổ phần dịch vụ 

đấu giá Bến Thành 
0313651426 05/02/2016 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Nguyễn Hữu 

Nghĩa 

Số 336, đường An Dương 

Vương, Phường 04, Quận 5, 

Thành phố Hồ Chí Minh 
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STT Tên tổ chức 
Số Giấy 

ĐKHĐ 
Ngày cấp 

Nơi cấp Người đại 

diện 

pháp luật 

Địa chỉ 

76.  
Công ty TNHH Dịch vụ 

Bán đấu giá Thành Công 
0314200592 12/01/2017 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Lê Quốc Quý 

17A4 Đường 22, Phường 

Linh Đông, Quận Thủ Đức, 

TP.HCM 

77.  
Công ty TNHH Dịch vụ 

đấu giá NMP 
0314142164 03/12/2016 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Nguyễn Thanh 

Sơn 

110/9/4/đường TCH 35, Khu 

phố 6, P. Tân Hiệp Chánh, 

Quận 12, TP.HCM 

78.  
Công ty Cổ phần Đấu giá 

và Thẩm định giá Sài Gòn 
0314084152 27/10/2016 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Đặng Thái Hà 

85 Hoàng Hoa Thám, 

Phường 13, quận Tân Bình, 

TP.HCM 

79.  
Công ty Cổ phần đấu giá 

Phú Mỹ Hưng 
0314442295 03/06/2017 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Phan Thy 

Doanh 

15 Hoàng Quốc Việt, phường 

Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM 

80.  
Công ty TNHH Thương 

mại - Dịch vụ - Tư vấn Đấu 

giá Hoàng Gia 

0313781009 27/04/2016 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Trần Ngọc 

Diễm 

30B đường số 12B, cư xá 

Ngân Hàng, phường Tân 

Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM 

81.  
Công ty Cổ phần bán đấu 

giá tài sản Đỉnh Tân 
0314415397 19/05/2017 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Nguyễn Duy 

Tùng 

160 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 

Phường 6, Quận 3, TP.HCM 

82.  
Công ty TNHH Một thành 

viên bán đấu giá tài sản Sài 

Gòn Mới 

0313631243 21/01/2016 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Võ Quang Vũ 

4 (lầu 2) Nguyễn Đình Chiểu, 

Phường Đa Kao, Quận 1, TP 

Hồ Chí Minh 

83.  
Công ty TNHH Tư vấn 

Đầu tư Hoàn Chỉnh 
0314250392 24/02/2017 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Trần Văn 

Hoàng 

81/4C ấp Xuân Thới Đông 3, 

xã Xuân Thời Đông, Hóc 

Môn, TP.HCM 

84.  
Công ty TNHH MTV Đấu 

giá An Tín Việt 
0314266307 07/03/2017 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Lê Văn An 

364/59 Thoại Ngọc Hầu, 

Phường Phú Thạnh, Quận 

Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh 



11 

 

STT Tên tổ chức 
Số Giấy 

ĐKHĐ 
Ngày cấp 

Nơi cấp Người đại 

diện 

pháp luật 

Địa chỉ 

85.  
Công ty Cổ phần Bất động 

sản đấu giá Việt Nam 
0314370354 25/04/2017 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Nguyễn Hải 

Đăng 

Phòng 601, Tầng 6, 248 - 250 

Nguyễn Đình Chiểu, Phường 

6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

86.  
Công ty Cổ phần Đấu giá 

Lý Thị 
0314344481 12/04/2017 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Đinh Xuân 

Hồng 

Số 5B Tôn Đức Thắng, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, 

TPHCM 

87.  
Công ty Cổ phần Tư vấn và 

Đấu giá Việt Tín 
0314453787 10/06/2017 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Huỳnh Thị 

Tuyết Vân 

116 Trần Văn Quang, 

Phường 10, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

88.  
Công ty Cổ phần Dịch vụ 

đấu giá Nhân Văn 
0310332809 09/12/2010 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Ngô Cao Tùng 

12/07 Nguyễn Hữu Cảnh, 

Phường 19, quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

89.  
Công ty TNHH Đấu giá 

Hoàn cầu VCB 
0314263874 02/03/2017 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Trương Thu 

Minh 

Số 76, Cách Mạng Tháng 

Tám, Phường 6, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

90.  
Công ty TNHH Bán đấu 

giá Dầu khí Việt Nam 
0314454727 13/06/2017 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Văn Thiện Mỹ 

13C Nguyễn Văn Mai, 

Phường 8, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

91.  
Công ty TNHH Bán Đấu 

giá Bạch Đằng 
0314349151 12/04/2017 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Huỳnh Ngọc 

Yến 

Tầng 2, VP.02.44, VP.02.45, 

Số 290 An Dương Vương, 

Phường 04, Quận 5, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

92.  Công ty TNHH ĐG Việt 
0314155300 

 
16/5/2003 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Nguyễn Hữu 

Luật 

28 Hoàng Diệu, Phường 12, 

Quận 4, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

93.  
Công ty TNHH Đấu giá 

Khang Điền 
0314290959 15/3/2017 

Sở Kế 

hoạch và 

Nguyễn Thị 

Thu Hà 

86/36/7 Phổ Quang, Phường 

2, Quận Tân Bình, Thành phố 
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STT Tên tổ chức 
Số Giấy 

ĐKHĐ 
Ngày cấp 

Nơi cấp Người đại 

diện 

pháp luật 

Địa chỉ 

Đầu tư Hồ Chí Minh  

94.  
Công ty Cổ phần Thương 

mại Dịch vụ và Tư vấn 

Hồng Đức 

0305654092 04/4/2008 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Huỳnh Hồng 

Đức 

Số 51 Đường số 5, Khu C 

Bông Sao, Phường 5, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

95.  
Công ty TNHH Đấu giá tài 

sản Toàn Cầu 
0312830380 23/6/2014 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Hoàng Minh 

Toàn 

Số 001 Cao ốc Thái An 2, Số 

1/45 Nguyễn Văn Quá, Khu 

phố 5, Phường Đông Hưng 

Thuận, Quận 12, TP.HCM 

96.  
Công ty Cổ phần Đấu giá 

Thành – Chi nhánh Thành 

phố Hồ Chí Minh 

3502306808-

002 
09/11/2016 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư 

Phạm Quang 

Viên 

30 Nguyễn Đình Thi, Phường 

Phước Long B, Quận 9, 

Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam 

II 
DANH SÁCH TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THÀNH LẬP MỚI HOẶC ĐĂNG KÝ CHUYỂN ĐỔI 

THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH 

1.  

Công ty đấu giá hợp danh 

OAP Việt Nam 

(Chuyển đổi từ Công ty 

Hợp danh đấu giá Trực 

Tuyến) 

41.02.0001/TP-

ĐGTS- ĐKHĐ 

Cấp ngày 

25/9/2017 
Sở Tư pháp 

Hoàng Ngọc 

Quy 

Tầng 1 Tòa nhà Blue 

Diamond, số Y1 Hồng Lĩnh, 

cư xá Bắc Hải, Phường 15, 

Quận 10, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

2. 
Công ty Đấu giá hợp danh 

Phúc Thịnh 

41.02.0002/TP-

ĐGTS-ĐKHĐ 

Cấp ngày 

29/9/2017 
Sở Tư pháp Lê Quốc Huy 

Tầng trệt (Phía sau) Tòa nhà 

Phú Hưng 298 Ung Văn 

Khiêm, P25, q Bình Thạnh, 

TP HCM 

3. 
Công ty Đấu giá hợp danh 

Bình Minh 

41.02.0003/TP-

ĐGTS-ĐKHĐ 

Cấp ngày 

12/10/2017 
Sở Tư pháp 

Lương Ngọc 

Lan 

số 429 (tầng 3), Trần Xuân 

Soạn, phường Tân Kiểng, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí 

Minh 
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STT Tên tổ chức 
Số Giấy 

ĐKHĐ 
Ngày cấp 

Nơi cấp Người đại 

diện 

pháp luật 

Địa chỉ 

4. 

Công ty Đấu giá Hợp danh 

Đông Nam 

(chuyển đổi từ Công ty 

TNHH Đấu giá Đông 

Nam) 

41.02.0004/TP-

ĐGTS-ĐKHĐ 

Cấp ngày 

12/10/2017 
Sở Tư pháp 

Nguyễn Duy 

Khánh 

158/1A Nguyễn Sơn, phường 

Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

5. 

Công ty Đấu giá Hợp danh 

Mộc An Thịnh 

(Chuyển đổi từ Công ty 

TNHH Dịch vụ Đấu giá 

Mộc An Thịnh) 

41.02.0005/TP-

ĐGTS-ĐKHĐ 

Cấp ngày 

17/10/2017 
Sở Tư pháp Lê Thị Hòa 

252/4Y2 Phạm Văn Chiêu, 

Phường 9, Quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

6. 

Doanh nghiệp đấu giá tư 

nhân Ta Pha 

(Chuyển đổi từ Công ty 

TNHH Tổ chức sự kiện và 

Đấu giá TAPHA) 

41.01.0006/TP-

ĐGTS-ĐKHĐ 

Câp ngày 

19/10/2017 
Sở Tư pháp 

Nguyễn Xuân 

Thọ 

Số 7 (tầng 2) Nguyễn Văn 

Trỗi, Phường 12, quận Phú 

Nhuận, Thành phố Hồ CHí 

Minh 

7. 
Công ty Đấu giá Hợp danh 

Fansipan Việt Nam 

41.02.0007/TP-

ĐGTS-ĐKHĐ 

Cấp ngày 

17/10/2017 
Sở Tư pháp 

Thái Văn 

Hạnh 

29 (tầng 2, Phía sau) Đường 

số 3, Khu dân cư Cityland, 

Phường 7, quận Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

8. 
Công ty Đấu giá Hợp danh 

Sài Thành 

41.02.0008/TP-

ĐGTS-ĐKHĐ 

Cấp ngày 

23/11/2017 
Sở Tư pháp 

Hồ Hoàng 

Nam 

Số 87 (Lầu 2, Phòng 201) 

Trần Thiện Chánh Phường 

12, Quận 10, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

9. 

Công ty Đấu giá Hợp danh 

Tài Đức TPP- Chi nhánh 

Thành phố Hồ Chí Minh 

41.04.0009/TP-

ĐGTS-ĐKHĐ 

Cấp ngày 

23/11/2017 
Sở Tư pháp 

Phạm Huy 

Đức 

109/5, Trần Quốc Toản, 

Phường 7, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

10. 

Công ty Đấu giá Hợp danh 

Sài Gòn Trẻ 

(Chuyển đổi từ Công ty 

41.02.0010/TP-

ĐGTS-ĐKHĐ 

Cấp ngày 

18/12/2017 
Sở Tư pháp Trần Văn Hợp 

16D Nguễn Văn Giai, 

Phường Đa Kao, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh 
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STT Tên tổ chức 
Số Giấy 

ĐKHĐ 
Ngày cấp 

Nơi cấp Người đại 

diện 

pháp luật 

Địa chỉ 

Hợp danh Đấu giá tài sản 

Việt) 

11. 

Công ty Đấu giá Hợp danh 

Bất động sản Việt  

(chuyển đổi từ Công ty Cổ 

phần Tư vấn Đấu giá Bất 

động sản Việt) 

41.02.0011/TP-

ĐGTS-ĐKHĐ 

Cấp ngày 

29/12/2017 
Sở Tư pháp 

Hoàng Quốc 

Việt 

76 Cách mạng tháng 8, 

Phường 6, Quận 3, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

12. 
Công ty Đấu giá Hợp danh 

Tân Lập Thành 

41.02.0012/TP-

ĐGTS-ĐKHĐ 

Cấp ngày 

23/11/2017 
Sở Tư pháp 

Nguyễn Đăng 

Khoa 

B18, đường số 11, khu phố 4, 

Phường Linh Xuân, quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

13. 
Công ty Đấu giá Hợp danh 

Tân Thành Đô 

41.02.0013/TP-

ĐGTS-ĐKHĐ 

Cấp ngày 

26/3/2018 
Sở Tư pháp 

Nguyễn Phi 

Nhựt 

23 Cù Lao, Phường 2, Q.Phú 

Nhuận, TPHCM 

14. 

Công ty Đấu giá Hợp danh 

Đông Sài Gòn 

(Chuyển đổi từ Công ty 

TNHH DV Đấu giá Đông 

Sài Gòn) 

41.02.0014/TP-

ĐGTS-ĐKHĐ 

Cấp ngày 

05/4/2018 
Sở Tư pháp 

Nguyễn Hoàng 

Như Nguyệt 

693 Kha Vạn Cân, Phường 

Linh Tây, Quận Thủ Đức, 

TP.HCM 

15. 

Công ty Đấu giá Hợp danh 

Khôi Nguyên 

(chuyển đổi từ Công ty 

TNHH Bán đấu giá và 

Dịch vụ tài chính Khôi 

Nguyên) 

41.02.0015/TP-

ĐGTS-ĐKHĐ 

Cấp ngày 

29/3/2016 
Sở Tư pháp 

Nguyễn Thanh 

Vân 

Tầng lửng, Tòa nhà An Phú 

Plaza, 117-119 Lý Chính 

Thắng, Phường 7, Quận 3, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

16. 

Công ty Đấu giá Hợp danh 

Khải Bảo 

(chuyển đổi từ Công ty 

TNHH tư vấn đầu tư và 

dịch vụ tài chính Khải Bảo) 

41.02.0016/TP-

ĐGTS-ĐKHĐ 

Cấp ngày 

11/4/2018 
Sở Tư pháp 

Phạm Văn 

Khánh 

243 (Tầng 1) Dương Quảng 

Hàm, Phường 6, quận Gò 

Vấp, TPHCM 
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STT Tên tổ chức 
Số Giấy 

ĐKHĐ 
Ngày cấp 

Nơi cấp Người đại 

diện 

pháp luật 

Địa chỉ 

17. 

Công ty Đấu giá hợp danh 

Minh pháp (chuyển đổi từ 

Công ty cổ phần Đấu giá 

Minh Pháp) 

41.02.0017/TP-

ĐGTS-ĐKHĐ 

Cấp ngày 

27/4/2018 
Sở Tư pháp 

Nguyễn Mạnh 

Hùng 

1514 Trần Huy Liệu, Phường 

8, quận Phú Nhuận, TP. 

HCM 

18. 
Doanh nghiệp đấu giá tư 

nhân Thịnh Phát 

41.01.0018/TP-

ĐGTS-ĐKHĐ 

Cấp ngày 

11/5/2018 

Sở Tư pháp 
Võ Văn Mẫn 

173/9 đường số 28, Phường 

6, quận Gò Vấp 

19. 

Công ty Đấu giá Hợp danh 

VAMACO (chuyển đổi từ 

Công ty Cổ phần Quản lý 

và Đấu giá tài sản Việt 

Nam) 

41.02.0019/TP-

ĐGTS-ĐKHĐ 

Cấp ngày 

07/5/2018 

Sở Tư pháp 
Nguyễn Thị 

Minh 

61 Đoàn Như Hài, Phường 

12, Quận 4, TP.HCM 

20. 
Công ty Đấu giá Hợp danh 

Đại Đô 

41.02.0020/TP-

ĐGTS-ĐKHĐ 

Cấp ngày 

28/5/2018 
Sở Tư pháp 

Nguyễn Thị 

Hồng Linh 

58/35/29 Âu Cơ, Phường 9, 

quận Tân Bình, TP. HCM 

 


